






https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download














SO Y TE OONC NAI
TTYT rv rAx PHU

So: &t, ITTYTKV-KD

Ylv chdpthupn di6u ti6t thu6c/

hod chht,vdt tu x6t nghiQm,

tfriet Ui y te.

CQNG HOA XA Ugl cHU NGHIA VIET NAM
DOc l4P - Ttr do - Hanh Phric

Tdn Phil, ngdy lO thdng 09 ndm 2025

Kinh gtti:
- S0 Y t6 D6ng Nai;
- Ban Mua thu6c tflP trung tinh;
- BQnh viQn da khoa khu vgc Einh Qu6n

c6n cri Quy trinh b6o c6o vd di6u ti6t thu6c lho6 chdt, vat tu x6t nghiQm,

thi6t ;i;;-,"1* ,hil;ilrre ,ai so v Ti5 dusc ban hinh kdm theo quvct ainn

'O 
L-qtiqp- svi nsay ivoadoz5 so v t6 D6ng Nai;

cdn cri Quy6t dinh s6 720iQD-SYT ngdy 28 t\6ng 06 ndrn 2024 v6 viQc

pnc aittp ii,5 tsa chc2n nhe thA; G6i thariso ot (lAn i): V4t tu y t6 cua Gi6m

d6c So y t6 D6ng Nai;

CdncriQuy6tdinhsOTI9/QD-SYTngdvzet\9nq.09-'ii2024vCviQc
ono aiict r.cri,ia rpa chen nhe thil coi tnai ro oz (lanl): Ho6 chat ,thutic thtr,

Irri, rri6" 
"n.a" 

in vitro 
":0u 

Gi5- d6c So y t6 D6ng Nai;

Cln cir c6ng vdn s5 206:BY-DUQC tgey 26 thdng,oq 
"?T 

2025 cria BOnh

viQn da khoa khu'rf, ?inh eu6n rc ,ier ac"ngni di6u t#t thu6clhod chdt, vft tu

xdt nghiQm, thi6t bi Y t6.

c6n cir nhu cau su dung c6c m{thing: Huy6t 6pkc ALPK 2 ngudi lon;

ors ;;lri& iry m6u FELIxA; MDL EDTA Tube 2ml; Bo'm ti6m st dpng mQt

d"Tr*pr,u r,"r; Dengue antigen(NSl)Test cria BOnh viQn da khoa khu vgc

Dinh Qu6n.

Trung tdmyttS khu vgc TAn Phri d6ng y di6u t1€tv$tty, ho^6 ch6t cho Benh

viQn da t t ou khu vgc Dinh Qu6n trong thdi gian chua c6 nhu cau str dung (dfnh

kdm php h,rc).

Trdn trgng!

No'i nlr(ttt:
- Nliu tr0n;
- Luu: VT, K.DUQC'
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SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI 

Số:          /BVĐKĐN-VTTBYT
V/v đề nghị điều tiết hoá chất, vật tư xét 

nghiệm, thiết bị y tế.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2025

Kính gửi:  
- Sở Y tế Đồng Nai;
- Ban Mua thuốc tập trung tỉnh;
- Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai;

Căn cứ Quy trình báo cáo và điều tiết thuốc hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết 
bị y tế trúng thầu tập trung tại Sở Y tế được ban hành kèm theo Quyết định số 
699/QĐ-BMT ngày 23/6/2025 của Trưởng Ban mua thuốc tập trung tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-SYT ngày 28 tháng 06 năm 2025 về việc phê 
duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Vật tư y tế thuộc Kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu mua vật tư y tế, hóa chất, thuốc thử, chất hiệu chuẩn in vitro sử dụng tại 
các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế năm 2024 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-SYT ngày 28 tháng 06 năm 2025 về việc phê 
duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Hóa chất, thuốc thử,chất hiệu chuẩn 
in vitro thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế, hóa chất, thuốc thử, chất 
hiệu chuẩn in vitro sử dụng tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế năm 2024 - 2025;

Phúc đáp công văn số 836/BVTN-TBYT ngày 18/8/2025 của Bệnh viện Đa 
khoa Thống Nhất Đồng Nai;

Phúc đáp công văn số 838/BVTN-TBYT ngày 18/8/2025 của Bệnh viện Đa 
khoa Thống Nhất Đồng Nai;

Phúc đáp công văn số 890/BVTN-TBYT ngày 04/09/2025 của Bệnh viện Đa 
khoa Thống Nhất Đồng Nai;

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được phân bổ các mặt hàng vật tư, hóa chất (file 
đính kèm).Đến nay Bệnh viện chưa có nhu cầu sử dụng hết số lượng các mặt hàng 
này nên đồng ý điều tiết vật tư, hóa chất đi cho Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng 
Nai. (Phụ lục đính kèm)

Trân trọng./.
Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;                        PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lưu: VT, TBYT

                                                                                            Đặng Hà Hữu Phước
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Biểu mẫu 10

Tên CSYTcho: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Mã đơn vị: 75001_BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC VẬT TƯ, HÓA CHẤT ĐỒNG Ý ĐIỀU TIẾT ĐƯỢC PHÂN BỔ TRONG THOẢ THUẬN KHUNG
Gói thầu số 01: Vật tư y tế

Gói thầu số 02: Hóa chất, thuốc thử,chất hiệu chuẩn in vitro

Kính gửi:
- Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai;
- Công Ty Cổ Phần Y Tế Fusion
- Công Ty Tnhh Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ
- Công Ty Tnhh Kinh Doanh Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Tiên
- Công Ty Tnhh Thiết Bị Khoa Học Labone 
- Công Ty Tnhh Thiết Bị Minh Tâm
- Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Vũ Thuận
- Công Ty Tnhh Thương Mại Kỹ Thuật Y Tế Vạn Xuân 
- Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Tín
- Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế Phương Đông
- Công Ty Tnhh Thương Mại - Dịch Vụ Và Sản Xuất Việt Tường
- Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế Bình Minh

TT STT E-
HSMT Tên thương mại Hãng sản 

xuất
Nước 

sản xuất
Kí hiệu, 
mã hiệu

Đơn vị 
tính Số lưu 

hành
Đơn giá Số lượng hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết 

bị y tế của Bệnh viện ĐK Đồng Nai

Đề nghị điều tiết cho
Bệnh viện Đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai
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Số lượng 
phân bổ

Số 
lượng 

đã điều 
tiết

Số 
lượn
g đã 
nhập

Số lượng 
phân bổ còn 
lại/Số lượng 

TCMT 
phân bổ còn 

lại

Số lượng 
đồng ý điều 

chuyển
Thành tiền

1. Vật tư 

1 2444 Oxiris
Gambro 

Industries 
SAS

Pháp 973003 Bộ

2301526
ĐKLH/B

YT-
HTTB

17.100.000 550 160 390 30 513.000.000

2 1378

Dụng cụ cắt khâu 
nối thẳng mổ mở 
GIA Stapler công 
nghệ tristaple các 

cỡ

Covidien Mỹ

GIA60M
TS, 

GIA60XT
S, 

GIA80M
TS, 

GIA80XT
S

Cái
18080NK

/BYT-
TB-CT

6.600.000 15 0 15 4 26.400.000

3 1291

Đĩa đệm động 
toàn phần cột 

sống cổ 
BAGUERA

Spineart Thụy Sĩ

"CDP-TI 
13 05-S;

CDP-TI 
13 06-S;

CDP-TI 
13 07-S"

Cái
11306NK

/BYT-
TB-CT

58.000.000 45 19 26 1 58.000.000

2. Hóa chất
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4 3275 Gnathostoma IgG 
ELISA Kit

New Life 
Diagnostics 

LLC
Mỹ 5040 test 36.750 571 0 571 192 7.056.000

5 3206
HEV IgG/IgM 

Rapid Test 
Cassette

Hangzhou 
Alltest 
Biotech 
Co.. Ltd.

Trung 
Quốc IHE-302 Test 27.950 6.000 525 5.475 300 8.385.000

6 1443 HISCL HBeAg 
Assay Kit

Japan 
Lyophilizati

on 
Laboratory

Nhật Bản CU83953
7 Test 78.000 1.000 0 1.000 100 7.800.000

7 1436 HISCL Washing 
solution Sysmex Nhật Bản 05423618 ml 98 500.000 0 500.000 70.000 6.860.000

8 1413 HISCL 
Disposable tip Sysmex Nhật Bản 06451419 Cái  3.000 160.000 0 160.000 20.000 60.000.000
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9 1412 HISCL Cuvette L Sysmex Nhật Bản CP815570 Cái 1.200 160.000 0 160.000 20.000 24.000.000

10 3006

TraceMedia™ 
Thạch nâu / 

TraceMedia™ 
Brown Agar 

(CAXV)

LABone/ 
Việt Nam 

mã hàng SX 
TBYT  

BYT cấp: 
4714

Việt Nam TM1222.
010 Đĩa  16.500 2.000 0 2.000 500 8.250.000

11 1599 LabStrip U11Plus

Analyticon 
Biotechnolo
gies GmbH. 

Đức sản 
xuất cho 77 
Elektronika 

Kft.. 
Hungary

Đức ANA-
9901-1 Que  4.935 170.000 120.450 49.550 3.900 19.246.500

12 2044 URINE 
CALIBRATOR

SERO AS. 
Na Uy sản 
xuất cho 
Beckman 
Coulter 

Ireland Inc.. 
Ai-len

Na Uy B64606 ml  242.172 240 16 224 48 11.624.256

13 948 COULTER DxH 
Diluent

Beckman 
Coulter 

Laboratory 
Systems 
(Suzhou) 
Co.. Ltd.. 

Trung 
Quốc 628017 Lít  154.287 34.400 9.500 24.900 3.000 462.861.000
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Trung Quốc 
sản xuất cho 

Beckman 
Coulter. 
Inc.. Mỹ

14 2658 Cồn tuyệt đối Khả doanh Việt Nam KDC99 Lít  48.500 3.000 750 2.250 210 10.185.000

15 3114 Serafol ABO
Sifin 

Diagnostics 
GmbH

Đức BG1722 Test  14.690 30.000 22.500 7.500 3.000 44.070.000

16 1046 Wash/Waste 
Cartridge (4)

Siemens 
Healthcare 
Diagnostics 
Manufacturi

ng Ltd

Vương 
quốc Anh 10329097 Bộ  2.406.250 160 0 160 16 38.500.000

17 1671 HALOGEN 
LAMP

Hitachi 
High-Tech 

Corporation
. Nhật Bản

Nhật Bản 04813707
001 Cái 7.326.000 18 5 13 1 7.326.000

18 1687
Ammonia/Ethano

l/CO2 Control 
Abnormal

Roche 
Diagnostics 
GmbH. Đức

Đức 20753009
190 ml 101.632 360 40 320 192 1.842.624

19 2052 TOTAL 
PROTEIN

Beckman 
Coulter 

Ireland Inc.. 
Ai-len sản 
xuất cho 
Beckman 
Coulter. 
Inc.. Mỹ

Ai-len OSR6232 ml 9.597 1.920 0 1.920 848 13.908.048

20 2054 UREA/UREA 
NITROGEN

Beckman 
Coulter 

Ai-len OSR6234 ml 16.401 23.744 13.250 10.494 86 32.188.338
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Ireland Inc.. 
Ai-len sản 
xuất cho 
Beckman 
Coulter. 
Inc.. Mỹ

21 2057 PREALBUMIN

Beckman 
Coulter 

Ireland Inc.. 
Ai-len sản 
xuất cho 
Beckman 
Coulter. 
Inc.. Mỹ

Ai-len OSR6175 ml 374.283 466 0 466 10 17.161.200

22 2062 PREALBUMIN 
CALIBRATOR

Agilent 
Technologie
s Denmark 
ApS. Đan 
Mạch sản 
xuất cho 
Beckman 
Coulter. 
Inc.. Mỹ

Đan MạchODR3029 ml 1.716.120 50 0 50 58 958.566

23 2098 ALBUMIN

Beckman 
Coulter 

Ireland Inc.. 
Ai-len sản 
xuất cho 
Beckman 
Coulter. 
Inc.. Mỹ

Ai-len OSR6102 ml 16.527 1.160 0 1.160 420 13.618.080

24 2106 URIC ACID Beckman 
Coulter 

Ai-len OSR6298 ml 32.424 4.320 1.560 2.760 750 19.293
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Ireland Inc.. 
Ai-len sản 
xuất cho 
Beckman 
Coulter. 
Inc.. Mỹ

25 2118 TRIGLYCERIDE

Beckman 
Coulter 

Ireland Inc.. 
Ai-len sản 
xuất cho 
Beckman 
Coulter. 
Inc.. Mỹ

Ai-len OSR6111
8 ml 25.725 10.125 0 10.125 750 19.293.750

Tổng số: 25 mặt hàng

Đồng Nai. ngày       tháng      năm 2025
        KT.GIÁM ĐỐC

           PHÓ GIÁM ĐỐC
           (Ký tên/đóng dấu)

             Đặng Hà Hữu Phước
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Số 02, Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
SĐT: 0251 8825 606, website: https://benhviendakhoadongnai.com/

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:         /BVĐKĐN - VTTBYT Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2025
        V/v đề nghị điều tiết Vật tư y tế

Kính gửi:
- Sở Y tế;
- Ban Mua thuốc tập trung tỉnh;
- Bệnh viện ĐK KV Long Khánh;

Căn cứ Quy trình báo cáo và điều tiết thuốc hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y 
tế trúng thầu tập trung tại Sở Y tế được ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-
BMT ngày 23/6/2025 của Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 720 /QĐ-SYT ngày 28/6/2024 của Sở Y tế Đồng Nai về việc 
phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (lần 1) Gói thầu số 01: Vật tư y tế thuộc Kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế, hóa chất, thuốc thử, chất hiệu chuẩn in vitro sử dụng 
tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế năm 2024-2025.

Căn cứ nhu cầu sử dụng Vật tư y tế tiêu hao của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai;
Trong thời gian vừa qua, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có phát sinh nhu cầu sử dụng 

Vật tư y tế tiêu hao gồm:
- Bộ xilanh 200ml dùng cho máy bơm cản quang hai nòng Stellant: Bệnh viện không có 

số lượng phân bổ
- Quả lọc máu FX CorDiax 80: Bệnh viện không có số lượng phân bổ
- Bộ nẹp khóa nén ép bản nhỏ (cẳng tay) thế hệ II; chất liệu Titanium: Bệnh viện 

hết số lượng sử dụng
- Bộ nẹp khóa nén ép bản rộng (Bộ nẹp khóa thân xương đùi) thế hệ II; chất liệu 

Titanium. : Bệnh viện hết số lượng sử dụng
- Bộ nẹp khóa nén ép đầu dưới xương mác thế hệ I; chất liệu Titanium: Bệnh viện 

hết số lượng sử dụng
- Bộ nẹp khóa thân xương đòn chữ S; chất liệu Titanium. : Bệnh viện hết số lượng 

sử dụng
- Băng dính y tế: Bệnh viện hết số lượng sử dụng
- Băng phim dính y tế: Bệnh viện hết số lượng sử dụng
- Urgocrepe 10cm x 4.5m: Bệnh viện hết số lượng sử dụng
- Túi tiệt trùng Tyvek 250mmx70m: Bệnh viện không có số lượng phân bổ
Bệnh viện ĐK Đồng Nai đã nhận được sự đồng ý từ Bệnh viện ĐK KV Long 

Khánh, số lượng cụ thể như sau:
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Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đề nghị Bệnh viện ĐK KV Long Khánh, cho phép điều 
tiết vật tư y tế tiêu hao (phụ lục đính kèm) trong thời gian chưa có nhu cầu sử dụng.
Trân trọng./.

(Đính kèm biên bản họp Hội đồng khoa học kĩ thuật
và điều trị và danh mục xin điều tiết)

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                     
- Lưu VT, VT-TBYT

         (TuNT)

                                         

                            Ngô Đức Tuấn

STT Tên vật tư ĐVT
Số lượng 
xin điều 
chuyển

Đơn vị cho

1 Bộ xilanh 200ml dùng cho máy bơm 
cản quang hai nòng Stellant. Bộ 150 Bệnh viện đa khoa khu vực 

Long Khánh

2 Quả lọc máu FX CorDiax 80 Quả 2.000 Bệnh viện đa khoa khu vực 
Long Khánh

3 Bộ nẹp khóa nén ép bản nhỏ (cẳng 
tay) thế hệ II; chất liệu Titanium Bộ 20

Bệnh viện đa khoa khu vực 
Long Khánh

4
Bộ nẹp khóa nén ép bản rộng (Bộ 
nẹp khóa thân xương đùi) thế hệ II; 
chất liệu Titanium.

Bộ 20
Bệnh viện đa khoa khu vực 

Long Khánh

5 Bộ nẹp khóa nén ép đầu dưới xương 
mác thế hệ I; chất liệu Titanium Bộ 5 Bệnh viện đa khoa khu vực 

Long Khánh

6 Bộ nẹp khóa thân xương đòn chữ S; 
chất liệu Titanium. Bộ 30 Bệnh viện đa khoa khu vực 

Long Khánh

7 Băng dính y tế Miếng 2.000 Bệnh viện đa khoa khu vực 
Long Khánh

8 Băng phim dính y tế Miếng 500 Bệnh viện đa khoa khu vực 
Long Khánh

9 Urgocrepe 10cm x 4.5m Cuộn 3.000 Bệnh viện đa khoa khu vực 
Long Khánh

10 Túi tiệt trùng Tyvek 250mmx70m Cuộn 20 Bệnh viện đa khoa khu vực 
Long Khánh

11 Bộ nẹp khóa ART-USA Titanium 
chữ S thân xương đòn Bộ 5 Bệnh viện đa khoa khu vực 

Long Khánh

12 Bộ nẹp khóa ART-USA Titanium 
đầu trên xương cánh tay Bộ 5 Bệnh viện đa khoa khu vực 

Long Khánh

13 Bộ đinh chốt nội tủy xương đùi 
PFNA Bộ 10 Bệnh viện đa khoa khu vực 

Long Khánh
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